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MÃ MÔN : MGT 402 Học kỳ : 7
Thời gian : 13h30 - 19/01/2013 Lần thi : 1

A P Q L M I G F
10% 0% 0% 15% 20% 15% 0% 40% SỐ CHỮ

1 142332271 Nguyễn Đức Túc K15QTH1 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

2 152332042 Nguyễn Thị Thanh Tuyến K15QTH1 10 8.5 9 8.8 4 7.0 Bảy 0

3 152332046 Dương Thị Phương Triệu K15QTH1 10 8 5.5 8 5.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

4 152333142 Phạm Thị Xuân K15QTH1 10 8.5 8 8 7.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

5 152333148 Phạm Thị Ngọc Quỳnh K15QTH1 10 8 6 8.3 8.5 8.0 Tám 0

6 152333152 Nguyễn Thị Minh Hiếu K15QTH1 10 7.5 8 7.5 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

7 152333158 Nguyễn Thị Trúc Duyên K15QTH1 10 8 9 8 8.5 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

8 152333159 Nguyễn Thị Mai Thảo K15QTH1 10 7.5 7 7.3 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

9 152333161 Đào Ngọc Đức K15QTH1 10 7.5 8.5 8 5.5 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

10 152333164 Vũ Thị Bích Phượng K15QTH1 9 7 8 7 6 7.0 Bảy 0

11 152333176 Phạm Thị Kim Yến K15QTH1 10 7 6 6.8 8 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

12 152333180 Huỳnh Ngọc Hoàng Nguyên K15QTH1 10 8.5 8 8.5 8 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

13 152333181 Nguyễn Thị Bích Châu K15QTH1 10 8 7.5 8.5 9.5 8.8 Tám  Phẩy Tám0

14 152333192 Bùi Thị Tú Oanh K15QTH1 9 7.5 6.5 7.5 5.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

15 152333196 Dương Thị Khánh Phượng K15QTH1 10 8.5 7.5 8.5 6 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

16 152333225 Nguyễn Thị Thảo K15QTH1 10 7 6.5 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

17 152333241 Lý Thanh Tuấn K15QTH1 7 7.5 8 7.8 5.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

18 152333243 Nguyễn Đức Hoàng Vĩnh K15QTH1 7 8.5 6.5 7 4.1 6.0 Sáu 0

19 152333245 Trần Dương Phi K15QTH1 9 8 7 8 8.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

20 152333248 Trịnh Thị Như Quỳnh K15QTH1 10 7.5 7 5 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

21 152333250 Nguyễn Văn Ngọc K15QTH1 7 8.5 6 7 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

22 152333251 Lê Khánh Huyền K15QTH1 10 8.5 9 8.8 8 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

23 152333252 Hồ Trọng An K15QTH1 10 8 8.5 8.5 8 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

24 152333253 Nguyễn Phúc Trương K15QTH1 10 8 6.5 6.8 3.5 0.0 Không 0

25 152333255 Nguyễn Cao Quyết K15QTH1 4 8.5 9 8.5 6 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

26 152333258 Nguyễn Văn Chiến K15QTH1 9 8.5 6.5 8 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

27 152333259 Nguyễn Thị Huyền K15QTH1 10 8 8 8.5 6 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

28 152333263 Vũ Thị Diễm K15QTH1 10 8.5 7 8.5 9 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

29 152333265 Ngô Viết Huy K15QTH1 5 8 8 6 2.5 0.0 Không 0

30 152333268 Lê Thị Thu Trúc K15QTH1 10 8 9 8.5 8 8.5 Tám Phẩy Năm 0

31 152333269 Dương Minh Trí K15QTH1 10 9 8 8.8 9 8.9 Tám Phẩy Chín 0

32 152335557 Trần Đình Tuấn K15QTH1 10 7.5 8.5 8 7.5 8.0 Tám 0

33 152335558 Trần Thị Ái Thùy K15QTH1 10 8 8.5 8.3 8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

34 152335765 Trần Nhật Nam K15QTH1 7 7 8 7 8.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

35 152335956 Thái Tấn Thông K15QTH1 9 8 5.5 7.3 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

36 152335983 Trương Thế Thanh K15QTH1 10 7 8 7 9 8.3 Tám Phẩy Ba 0

37 152336112 Nguyễn Thị Thanh Thảo K15QTH1 9 8 9 8.8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám0

38 152336115 Nguyễn Anh Tuấn K15QTH1 10 8 6 8.5 9 8.3 Tám Phẩy Ba 0
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39 152336229 Hoàng Thị Vân K15QTH1 9 8.5 9 8.8 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

40 152336359 Đinh Hoàng Hiệp K15QTH1 10 8 8 8.5 2.5 0.0 Không 0

41 152336360 Nguyễn Quốc Doanh K15QTH1 10 7 8 7 6.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

42 152336460 Hồ Hoàng Uyên Trang K15QTH1 7 8 5 7.3 8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

43 152413306 Trương Công Khánh K15QTH1 10 8 7 7.5 8.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

44 152523570 Nguyễn Thị Bích Liên K15QTH1 10 8 7 7.8 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

45 142332125 Hoàng Đình  Cường K15QTH2 10 7 8 8 5.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

46 152212728 Trần Văn Nam K15QTH2 9 6 9 6 4.5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

47 152332044 Huỳnh Đức Thắng K15QTH2 8 6 8 7.5 4.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

48 152333138 Võ Kiều Trang K15QTH2 10 8 9 7.3 7 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

49 152333139 Nguyễn Hữu Tín K15QTH2 8 6 9 8 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

50 152333140 Đỗ  Công K15QTH2 10 6 7 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

51 152333144 Hoàng Anh Tuấn K15QTH2 4 7 6 7 7.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

52 152333146 Nguyễn Văn Thành K15QTH2 10 6 9 7 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

53 152333147 Trần Cảnh Thạnh K15QTH2 10 6 5 6 5.5 6.0 Sáu 0

54 152333150 Lê Thị Tường Vy K15QTH2 10 8 8 8.8 7.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

55 152333151 Trần Lê Anh Tuấn K15QTH2 10 8 8 7 9 8.5 Tám Phẩy Năm 0

56 152333154 Phạm Huy Nhật K15QTH2 10 7 7.5 8.5 9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

57 152333156 Hà Phước Ánh K15QTH2 8 6 9 7.5 8.5 8.0 Tám 0

58 152333157 Trần  Quang K15QTH2 10 8 6 7.8 5.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

59 152333163 Nguyễn An Lâm K15QTH2 10 7.5 9 7.5 2.5 0.0 Không 0

60 152333167 Nguyễn Đức Khoa K15QTH2 6 7 9 8.3 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

61 152333169 Trần Thu Hiền K15QTH2 9 8 8 7 5.5 7.0 Bảy 0

62 152333170 Trần Lê Nhật Phương K15QTH2 9 7 6.5 7.5 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

63 152333172 Nguyễn Tấn Huy K15QTH2 10 7 7.5 7 9.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

64 152333174 Nguyễn Ngọc Hải K15QTH2 9 6 9 7.5 9 8.3 Tám Phẩy Ba 0

65 152333175 Lê Quang Tiến K15QTH2 9 6 8 7 8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

66 152333182 Trần Liêu Quốc K15QTH2 10 8 6 7.5 8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

67 152333183 Đỗ Văn Ngữ K15QTH2 10 7 7 7 5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

68 152333184 Nguyễn Thủy Nguyên K15QTH2 10 6 6 6 7.5 7.0 Bảy 0

69 152333186 Trương Công Phúc K15QTH2 10 7.5 7.5 8 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

70 152333188 Nguyễn Văn Hoàng Phương K15QTH2 7 7.5 7 8.3 6 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

71 152333189 Đoàn Thị Dạ Lan K15QTH2 10 8 7 8 9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

72 152333193 Cao Văn Tòa K15QTH2 10 6 9 7.8 8 8.1 Tám Phẩy Một 0

73 152333197 Trần Anh Tín K15QTH2 8 6 7 7 9 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

74 152333204 Đinh Võ Văn Kiệm K15QTH2 9 6 8 6.8 6.5 7.0 Bảy 0

75 152333205 Lê Công Luận K15QTH2 9 7.5 8 8.5 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

76 152333207 Thái Hoàng Hải K15QTH2 10 7.5 9 8.8 7 8.0 Tám 0
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77 152333208 Nguyễn Ngọc Hiền K15QTH2 10 8 9 8.5 7 8.1 Tám Phẩy Một 0

78 152333214 Bùi Thị Ngọc Hiền K15QTH2 10 8 8.5 8 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm 0

79 152333215 Nguyễn Đông Nhựt K15QTH2 10 7.5 9 7.5 9.5 8.9 Tám Phẩy Chín 0

80 152333216 Nguyễn Thị Doanh K15QTH2 8 8 7 8 6 7.0 Bảy 0

81 152333217 Đào Quốc Hoàng K15QTH2 5 7.5 7.5 8 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

82 152333219 Nguyễn Văn Luân K15QTH2 10 7 8.5 7 5 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

83 152333222 Nguyễn Thị Thanh Bình K15QTH2 10 8 9 8.8 9 8.9 Tám Phẩy Chín 0

84 152333223 Nguyễn Văn Tân K15QTH2 10 7.5 9 8 7.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

85 152333227 Lê Văn Hùng K15QTH2 10 8 9 8.5 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

86 152333231 Nguyễn Thị Kim Cương K15QTH2 10 8 6.5 7.5 9.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

87 152333235 Trần Công Khánh K15QTH2 9 6 9 7.3 9.5 8.5 Tám Phẩy Năm 0

88 152333237 Nguyễn Thị My K15QTH2 10 8 8 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

89 152333239 Nguyễn Quốc Trí K15QTH2 7 6 7.5 7 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

90 152336361 Phan Thị Linh K15QTH2 10 8 8.5 7 5 7.0 Bảy 0

91 142332160 Trịnh Huỳnh Hiệp K14QTH 7 8.5 6 6 6.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 96508/DT

92 132335122 Đinh Thị Huyền K13QTH 5 8.5 6.5 7 6 6.5 Sáu Phẩy Năm 97443/DT

93 112331400 Trần Quốc Tuấn K12QTH2 0 0 0 0 V 0.0 Không 2162/DT

94 142332136 Lê Anh Đức K14QTH 0 0 0 0 7.5 3.0 Ba 3096/DT

STT SỐ
LƯỢNG

1 87
2 7

94
7%

Số sinh viên đạt

TỶ LỆ
(%)
93%

Số sinh viên nợ
TỔNG CỘNG : 100%

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU


